


%
Thành 

tiền

  S1.II.27.1
  S2.II.27.1

Bơm nước làm 
mát chính

S1.II.16
S2.II.16

Hệ thống nước 
ngưng

S1.II.16-1-01
S2.II.16-1-01

Bơm nước ngưng
11LCB10AP002
21LCB10AP002

Công suất bơm: 1610m3/h
Tốc độ: 1489v/p

Công suất động cơ: 1710kW

VT-1221 O-Ring for Barrel Ø8x3825L/331
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1222 O-Ring for Series Casing Ø8x1680L/332
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 8,00

VT-1223 O-Ring for M/seal box Ø8xP230/333
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1224 O-Ring for Column Ø8x1625L/334
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 4,00

VT-1225 O-Ring for Lower Column Ø8x1450L/335
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1226 O-Ring for First Casing Cover Ø5.7xP80/336
TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 8,00

VT-1227 Shaft sleeve-Bottom
Ø80xØ60x180 
(No.311)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1228 Shaft sleeve-First
Ø135xØ115x240 
(No.312)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1229 Shaft sleeve-Series & Top
Ø135xØ115x175 
(No.313)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 8,00

VT-1230 Shaft sleeve-M/seal box
Ø123xØ105x200 
(No.314)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1231 Shaft sleeve-Column
Ø123xØ105x200 
(No.315)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 4,00

VT-1232 Carbon bearing-Bottom
Ø110.08xØ80.18x1
50 (No.301)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1233 Carbon bearing-First
Ø165.08xØ135.18x
2009 (No.302)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1234 Carbon bearing-Series & Top
Ø165.08xØ135.18x
125 (No.303)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 8,00

VT-1235 Carbon bearing-M/seal box
Ø153.08xØ123.18x
150 (No.304)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 2,00

VT-1236 Carbon bearing-Column
Ø153.08xØ123.18x
150(No.305)

TB2-SDC.VP104-00LCB-
M-M1B-DSE-0001

Cái 4,00

Đơn giá 
trước 
thuế

Thành 
tiền 

trước 
thuế

Thuế VAT
Thành 

tiền sau 
thuế

Phụ lục 1. Phạm vi công việc 

Mã hạng mục Hệ thống/thiết bị
Thông số đặc thù của thiết 

bị
Mã VTTB 

theo Dự toán
Tên vật tư thiết bị Thông số kỹ thuật Bản vẽ tham chiếu Nhà sản xuất

Đơn vị 
tính 

 Mua sắm vật tư gia công trong nước thay thế cho bơm nước ngưng phục vụ công tác BDSC định kỳ năm 2025 - NMNĐ Thái Bình 2
(Đính kèm Văn bản số                 /CV-NMĐTB2 ngày    tháng    năm 2024)

Ghi chú
Số 

lượng 
tổng

1

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 5386/CV-NMNĐTB2/2024 
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